
Tiết A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Lý Toán Toán Địa Lý Hóa Hóa Lý Tin Toán Văn CN ToánGDCDToán Sử

2 Anh Toán Tin Toán Văn Anh CN GDCD Lý Toán Sử Toán Văn Văn Anh Hóa Lý Toán Toán Văn Lý Hóa Hóa Lý Tin Toán Văn CN Địa GDCDToán Sử

3 Tin Sử Văn Hóa Anh Anh Sử CN Sinh Toán Văn Toán Văn Văn Anh Anh Toán Sử Văn Văn Hóa Tin Lý Toán ToánGDCD Địa Văn GDCD Văn CN Văn

4 Tin Anh Sinh Văn Hóa Sử Toán Văn CN Văn Anh Anh ToánGDCD Sử Toán Toán Hóa Văn GDCD Văn Lý Toán Hóa Văn Hóa Anh Văn Toán Văn Sử GDCD

5 Sinh Anh Sử Sử Hóa Toán Toán Văn Lý Văn Anh Anh CN Toán Văn GDCDHĐTT HĐTT HĐTT HĐTT TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN

1 Văn Tin Toán Anh Tin Sinh Sử Sử Anh Lý Anh Anh Anh Văn Toán Sử Sinh Toán Sinh Toán Anh Anh Sử Anh Lý Toán Văn SinhGDCD Anh CN Toán

2 GDCD Tin Anh Anh Tin Văn Anh Lý Sinh Lý Anh Anh Lý Địa Toán Văn Sinh Toán Sinh Toán Toán SinhGDCD Văn Lý GDCD CN Sử Sử Anh Anh Toán

3 Lý Lý ToánGDCD Anh Văn Tin Lý GDCD Anh Địa Địa Lý Sử Anh Văn Văn Sinh Lý Tin Toán ToánGDCD Văn Anh Anh Anh Sử CN Toán Anh GDCD

4 Toán Lý Sử Lý GDCD Lý Địa Văn Tin Văn GDCD Văn Anh Anh Lý Anh Văn Anh Toán Anh Sử Tin Anh Tin Anh Toán Anh GDCD Văn Địa GDCDSinh

5 ToánGDCD Lý Lý Anh Lý Tin Văn Tin Văn Toán Văn Địa Anh Lý Địa Sử Anh Toán Anh Anh Anh Anh Tin Tin Lý Văn GDCD Văn Toán Sinh Địa

1 CN Hóa Lý Tin Văn Toán Toán Toán Anh Anh Toán Toán Tin Sinh Văn Lý Lý Văn Tin Sinh Anh Hóa Hóa Toán Lý Văn CN Anh Anh ToánGDCD Địa

2 Anh CN Lý Tin Văn Toán Toán Toán Anh Anh Toán Lý GDCDSinh Văn Lý Hóa CN Lý Sinh Anh Lý Văn Toán Hóa Văn Toán Anh CN Toán Anh Tin

3 Anh Văn CN Toán Toán Hóa Văn Sinh ToánGDCD Lý Toán Anh Anh Toán Tin Hóa Toán CN Lý Sinh Sinh Toán Anh Hóa Tin Sinh Địa Anh Anh Văn Tin

4 Hóa Văn Văn Sinh Toán Tin Văn Anh Toán Hóa Lý Văn Toán Anh Tin Toán Tin Tin Lý CN Sinh Toán Toán Anh Anh Lý Sinh Địa Toán Văn Văn Anh

5 Hóa Toán Văn Toán CN Tin Anh Anh Văn Hóa Sinh Tin Toán Lý GDCDToán CN Văn Toán Toán Tin Văn Tin Lý Anh Lý Toán Sinh Toán Anh Anh Anh

1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Toán Hóa Hóa Văn Tin Lý Toán Toán Toán Hóa Anh Văn Địa Văn Sử Văn

2 Anh Văn Tin Toán Anh Anh Sử Sử Lý Toán Văn GDCD Văn Văn Anh Hóa Toán Hóa Hóa Văn TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN TN/HN

3 Toán Văn Anh Văn Tin Anh Hóa HĐTTHĐTTHĐTTHĐTT

4

5

1 Địa Anh Anh Hóa Lý Hóa Văn Anh Hóa Tin CN Sinh Sinh Toán Văn Văn Toán Anh Sử Sử Lý Anh Anh Văn CN Văn Địa Anh Sinh Sinh Toán Sinh

2 Lý Hóa Anh Anh Lý Anh Văn Anh Hóa CN Tin Sinh Sinh Toán Văn Văn GDCD Anh Địa Anh Toán Anh Tin Sử CN Hóa Sử Anh Sinh Sinh Sinh Văn

3 Lý Hóa Sinh Anh Sử CN Sinh Hóa Địa Lý Anh Lý Văn Văn Hóa Lý Địa Lý GDCD Anh Toán Sử Anh Tin Văn Anh Sử Văn Anh Sử Toán Văn

4 Sử Lý Hóa Văn Địa Văn Lý Tin Văn Sinh Toán Hóa Hóa Anh Toán Anh Anh Sinh Anh Hóa Văn Văn Lý CN Văn Sử Toán Toán Sử Địa Văn Anh

5 Hóa Anh Địa Văn Sử Văn Lý Tin Văn Sinh Toán Hóa Hóa Lý Toán Anh Anh Địa Anh Hóa Văn Văn Lý CN Sử Tin Toán Toán Anh Sử Văn Anh

1 Văn Địa Toán Sử Toán Toán Anh Toán Sử Anh Sinh CN Sử Toán Hóa Sinh Văn Lý Anh Lý Hóa Toán Văn Hóa Toán Anh GDCDToán Văn CN Địa Toán

2 Văn Sử Toán Địa ToánGDCD Anh Toán Sử Anh Hóa Toán Toán Toán Sinh CN Văn Lý Hóa Lý Hóa Toán Văn Anh Toán Anh GDCDToán Văn CN Địa Toán

3 Sử Sinh Anh Lý Văn Địa GDCD Hóa Toán Toán Hóa Sử Toán Hóa CN Sinh Hóa GDCD Anh Anh

4 Toán Toán Hóa CN Sinh Sử Hóa Sử Toán Địa Văn Văn Anh Hóa Địa Toán Anh Văn Văn Toán

5 Toán ToánGDCDSinh Lý Sử Hóa Địa Anh Sử Văn Văn Anh CN Sinh Toán Anh Văn Văn Toán

Ghi chú: Tiết in nghiêng, đậm là tiết học thêm; Môn GD địa phương (Lớp 10) học vào chiều thứ 7 tiết 3,4,5 các tuần chẵn trong tháng.

GDCD (lớp 10): Giáo dục kinh tế và pháp luật; CN (C4,C5) là Công nghệ thiết kế, CN (C7,C8,C9,C10, C11) là Công nghệ trồng trọt
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